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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 09/4/2016 đến ngày 15/4/2016

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình nắng nóng:

Từ ngày 10/4-14/4/2016, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-380C, một số nơi trên 400C như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,20C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40,30C, Ayunpa (Gia Lai) 40,50C, Khe Sanh (Quảng Trị) 41 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.1 độ.

Dự báo: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Ở các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 16/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến hết ngày 17/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới. 

2. Tình hình mưa:

Từ ngày 09/4 đến ngày 15/4/2016, các khu vực trên cả nước hầu như không mưa, phía Bắc một số nơi có mưa nhỏ dưới 10mm.
3. Tình hình hạn hán, thiếu nước
 Các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ; khu vực miền Tây Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến phổ biến từ 24 - 26 độ, cao nhất từ 32 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Do vậy, tình hình hạn hán, thiếu nước vẫn diễn ra gay gắt tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. 
4. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: 

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Công trình thủy lợi và An toàn đập, diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ trong tuần như sau:

- Khu vực sông Vàm Cỏ: Ranh mặn 4g/l có phạm vi ảnh hưởng khoảng 95-105km. Độ mặn trong tuần so với tuần tăng 0,4-1,1g/l, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 1,3-2,9g/l.
- Khu vực các cửa sông thuộc sông Tiền: Ranh mặn 4g/l có phạm vi ảnh hưởng khoảng 43-57km. 

- Khu vực các cửa sông thuộc sông Hậu: Phạm vi XNM 4g/l khoảng 33-35 km. Độ mặn trong tuần so với tuần trước giảm 0,8-2,4g/l; so với cùng kỳ năm 2015 tăng 1,0-2,1g/l; 

- Khu vực ven biển Tây (trên sông Cái Lớn): Ranh mặn 4g/l khoảng 58-60km. Độ mặn trong tuần so với tuần trước tăng 0,0-5,3g/l; so với cùng kỳ năm 2015 tăng 0,6-2,6g/l.
II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
- Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00’ ngày 15/4/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	199,22
	116,07
	728
	1.422
	215

	Hòa Bình
	106,54
	13,75
	796
	2.336
	117

	Tuyên Quang
	107,73
	48,20
	103
	292
	120

	Thác Bà
	50,28
	23,11
	30 (TB ngày 08/4)
	170 (TB ngày 08/4)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
- Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc trung bình đạt khoảng 59% dung tích thiết kế (DTTK). Cụ thể: 
+ Khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình các hồ chứa đạt 64% DTTK; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trung bình đạt 69% DTTK; 
+ Khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa trung bình đạt 55% DTTK; 
+ Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ đạt trung bình 33% DTTK; Khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 34% DTTK. 

- Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung bộ vẫn có dung tích trữ thấp như: Đá Bàn (Khánh Hòa) đạt 13%, Lanh Ra 11%, Sông Sắt 16%, Sông Trâu 9%, các hồ Sông Biêu, Tà Ranh, Suối Lớn cạn nước (Ninh Thuận); Ia Rung (Gia Lai) 15%, và Đắc Lô (Lâm Đồng) 22%.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 11/4/2016 hỗ cho 21 địa phương và 2 Công ty thủy nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kinh phí 484,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015- 2016.
- Ngày 15/4/2016, Bộ trưởng - Trưởng Ban Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó hạn hán, xâp nhập mặn để triển khai thực hiện việc ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn đã, đang tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã ban hành Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng, Công An, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các biện pháp để ứng phó với diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện số 04/CĐ-TW ngày 07/4/2016 và số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.
2. Địa phương:

Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Công điện số 04/CĐ-TW ngày 07/4/2016.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
        1. Thiệt hại do Hán hán và xâm nhập mặn

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung & Tây Nguyên, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tính đến ngày 15/4/2016 như sau:

- Số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt: 363.985 hộ;
- Thiệt hại về lúa: 240.539 ha;

- Thiệt hại về hoa màu: 18.370 ha;

- Thiệt hại về cây ăn quả: 56.091 ha;

- Thiệt hại về cây công nghiệp: 104.511 ha;

- Thiệt hại về thủy sản: 5.641 ha;


- Ước tính tổng thiệt hại: 6.380 tỷ đồng (chưa kể Bình Định, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Bình Phước, Cà Mau). 

(Chi tiết thiệt hại ở các địa phương có phụ lục kèm theo).

2. Tình hình thiệt hại do thiên tai khác


        - Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Nghệ An, khoảng 16h chiều 09/4/2016 tại địa bàn xã Mai Sơn, Huyện Tương Dương và xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc. Theo thống kê sơ bộ, trận gió lốc và mưa đá làm 22 nhà mái tôn bị tốc mái, 6-7 nhà bị vỡ ngói tại xã Mai Sơn, không có thiệt hại về người.
- Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, ngày 10/4/2016, trên địa bàn huyện Văn Bàn (Lào Cai), Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Yên (Cao Bằng) đã xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc, sét gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp, thống kê thiệt hại ban đầu như sau:

+ Về người: 06 người bị thương (Cao Bằng)

+ Về nhà ở: 02 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 61 nhà bị tốc mái (Lào Cai) 

+ Về nhà văn hóa: 01 nhà bị sập đổ (Cao Bằng)

+ Về nông nghiệp: 02 ha thuốc lá bị hư hỏng (Cao Bằng)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, ổn định sản xuất nông nghiệp.

V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban Chỉ đạo TWPCTT về tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn.
2. Theo dõi, nắm bắt thông tin thời tiết và tình hình nguồn nước, công tác khắc phục, các biện pháp chống hạn của địa phương để tổng hợp báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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